
  TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CCVCLĐ NĂM 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I Lãnh đạo Sở

1 Nguyễn Việt Thắng Phó Giám đốc x

2 Phan Văn Trung Phó Giám đốc x

3 Lê Anh Sơn Phó Giám đốc x

3 3

II Văn phòng Sở

1 Phan Ngọc Quyết Chánh Văn Phòng x

2 Nguyễn Trần Thông Phó Chánh Văn phòng x

3 Dương Thị Thu Chuyên viên Văn phòng x

4 Lê Thị Thanh Mỹ Chuyên viên Văn phòng x

5 Trần Thị Hồng Vân Chuyên viên Văn phòng x

6 Phan Ngọc Thùy Chi Chuyên viên Văn phòng x

7 Nguyễn Thị Kiều Linh Phó Chánh Văn phòng x

8 Lê Văn Sơn Lái xe Văn phòng x HĐ 68

9 Phan Huy Hà Lái xe Văn phòng x HĐ 68

9 4 5
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III

1 Nguyễn Quang Sơn Trưởng phòng QLVTPT&NL x

2 Nguyễn Tiến Dũng Phó phòng QLVTPT&NL x

3 Trần Quốc Đạt Chuyên viên phòng QLVTPT&NL x

4 Đinh Việt Hà Chuyên viên phòng QLVTPT&NL x

5 Nguyễn Vũ Mạnh Hà Chuyên viên phòng QLVTPT&NL x

6 Đoàn Hoài Nam Chuyên viên phòng QLVTPT&NL x

7 Trần Nam Long Chuyên viên phòng QLVTPT&NL x

7 1 4 1 1

IV Phòng Kế hoạch Tài chính

1 Phạm Duy Thắng Phó phòng KH-TC x

2 Nguyễn Thị Lý Phó phòng KH-TC x

3 Phạm Tiến Hậu Chuyên viên phòng KH-TC x

4 Nguyễn Duy Nam Chuyên viên phòng KH-TC x

4 1 3

V

1 Nguyễn Văn Mai Trưởng phòng QLCT x

2 Trần Thế Hùng Phó phòng QLCL x

3 Nguyễn Đức Trà Chuyên viên Phòng QLCL x

4 Nguyễn Thừa Minh Chuyên viên Phòng QLCT x

4 1 3

VI

1 Nguyễn Trần Toản Trưởng phòng QL KCHT & ATGT x

2 Nguyễn Cao Quý Phó phòng QL KCHT & ATGT x

3 Nguyễn Văn Lâm Chuyên viên phòng QL KCHT & ATGT x

4 Nguyễn Đức Huỳnh Chuyên viên phòng QL KCHT & ATGT x

4 4

Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng &ATGT

Phòng QL chất lượng CTGT

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái



VII Thanh tra Sở

1 Nguyễn Xuân Bảo Chánh Thanh tra x

2 Đoàn Mạnh Tường Phó Chánh thanh tra x

3 Nguyễn Đình Minh Phó Chánh thanh tra x

4 Nguyễn Thanh Tịnh Đội trưởng Đội Thanh tra x

5 Lê Viết Hải Đội trưởng Đội Thanh tra x

6 Nguyễn Xuân Quý Đội trưởng Đội Thanh tra x

7 Phan Thị Nhung Thanh tra viên - Kế toán x

8 Đào Thị Như Thanh tra viên x

9 Đinh Sỹ Hạnh Thanh tra viên x

10 Chu Khánh Long Thanh tra viên x

11 Trần Văn Thái Thanh tra viên x

12 Trần Hậu Anh Thanh tra viên x

13 Võ Tá Đức Thanh tra viên x

14 Bùi Anh Tuấn Thanh tra viên x

15 Phạm Sơn Hải Thanh tra viên x

16 Nguyễn Văn Cung Công chức x

16 4 12

VIII Trung tâm tư vấn KTGT VC

1 Lương Đình Sỹ Giám đốc TTTVKTGT x

1 1

IX Ban Quản lý bến xe khách Hà Tĩnh

1 Nguyễn Thành Trung Phó phụ trách BQL bến xe khách HT x HĐ quản lý

1 1

Tổng cộng 49 11 36 1 1
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